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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1386/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 29 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng 
viên chức hành chính năm 2019

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, viên chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Văn bản số 5385/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 409/TTr-SNV ngày 22/11/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 130 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, gồm:

1. Thi nâng ngạch công chức: 116 người, trong đó:

a) Thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính: 97 người.
b) Thi nâng ngạch từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên: 16 người.

c) Thi nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 03 người.

2. Thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính: 14 người.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thì không tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
 (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;                

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 2 (thực hiện);

- PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TP: NC; HC-TC;
- Lưu: VT, NC (Thg).
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Phạm Minh Huấn


	 
	 Biểu số 01

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

	 
	DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019

	 
	(Kèm theo Quyết định số:1386/QĐ-UBND ngày 29/11//2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hường
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Có đề án, chương trình… theo quy định 
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký dự thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ;  chứng chỉ tiếng DTTS
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	 
	1
	Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.1
	Hoàng Thị Thu Hiền
	 
	30/3/1985
	Tày
	Phó Trưởng Ban 
	Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
	9 năm 2 tháng 
	3,0
	01.003
	Thạc sĩ (tốt nghiệp năm 2016)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	2
	1.2
	Phạm Văn Cường
	07/4/1982
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh
	10 năm 04 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh C
	x
	Đại học ngành CNTT
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	2
	Văn phòng UBND tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2.1
	Nguyễn Hùng Chí
	10/12/1976
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quy hoạch, Đâu tư và Xây dựng
	17 năm 05 tháng
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ C
	Tiếng anh B 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	4
	2.2
	Phạm Viết Xuyên
	13/01/1973
	 
	Kinh
	Phó Trưởng ban
	Ban tiếp công dân
	10 năm 06 tháng
	4,32
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	5
	2.3
	Nguyễn Hồng Phượng
	 
	06/7/1984
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tổng hợp
	09 năm 04 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Cử nhân tiếng Anh
	x
	 
	Cử nhân tiếng Anh
	 
	 

	6
	2.4
	Nguyễn Thanh Tùng
	19/11/1977
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tin học và Công báo
	15 năm 05 tháng
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ (tốt nghiệp năm 2014)
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh B1 
	x
	Đại học ngành CNTT
	 
	Tiếng Anh
	 

	7
	2.5
	Hoàng Lê Huy
	16/8/1981
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tổng hợp
	14 năm
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ (tốt nghiệp năm 2013)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1
	x
	 
	Học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam
	 
	 

	8
	2.6
	Mai Thanh Tùng
	18/6/1982
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Khoa giáo - Văn xã
	10 năm 11 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	9
	2.7
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	 
	09/9/1981
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
	11 năm 04 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	10
	2.8
	Đặng Thị Nhung
	 
	29/4/1969
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Hành chính - Tổ chức
	09 năm 02 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng Anh C
	x
	 
	Miễn thi ngoại ngữ vì trên 50 tuổi
	 
	 

	11
	2.9
	Nguyễn Viết Bắc
	01/5/1982
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Khoa giáo - Văn xã
	11 năm 08 tháng
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ (tốt nghiệp năm 2016)
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ ứng dụng CNTTCB
	Tiếng anh B1 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	3
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	3.1
	Hà Hoài Hiền
	 
	17/5/1983
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ
	10 năm 04 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh C
	x
	Đại học ngành CNTT
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	4
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	4.1
	Đinh Thị Thu Giang
	 
	11/11/1977
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp
	11 năm 10 tháng
	4,32
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	14
	4.2
	Nguyễn Hoàng Dương
	25/01/1981
	 
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng
	Văn phòng Sở 
	11 năm 4 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	15
	4.3
	Nguyễn Huy Nam
	26/01/1983
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Tin học và Thống kê
	11 năm 2 tháng
	3,33
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh C
	x
	Đại học ngành CNTT
	Học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam
	 
	 

	 
	5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	5.1
	Cao Thị Mỹ Ngọc
	 
	30/01/1979
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
	17  năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Tin học Văn phòng
	Tiếng anh C
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	17
	5.2
	Trần Quang Hiệp
	23/02/1980
	 
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng
	Văn phòng Sở
	14 năm
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	18
	5.3
	Nguyễn Hồng Quân
	30/10/1978
	 
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
	12 năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1, Chứng chỉ C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	19
	5.4
	Nguyễn Thị Hải Yến
	 
	26/11/1978
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Đăng ký kinh doanh
	16 năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	20
	5.5
	Nguyễn Toàn Thắng
	27/10/1978
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Đăng ký kinh doanh
	16 năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	6
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	6.1
	Lê Thị Thanh Nhàn
	 
	06/6/1979
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Văn phòng Sở 
	13 năm
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ (tốt nghiệp năm 2008)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	22
	6.2
	Ngô Tuyết Nhung
	 
	01/4/1979
	Tày
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	14 năm
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (tháng 8/2017)
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	23
	6.3
	Đỗ Thị Hồng Hạnh
	 
	23/01/1973
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	17 năm
	4,65
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Tin học văn phòng nâng cao
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	24
	6.4
	Nguyễn Thị Thu Hường
	 
	13/11/1976
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	16 năm
	4,32
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	25
	6.5
	Nguyễn Thành Long
	13/01/1982
	 
	Kinh
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	10 năm 9 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	26
	6.6
	Nguyễn Thị Đào
	 
	16/09/1980
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	14 năm 09 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Khung bậc 3/6
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	27
	6.7
	Nguyễn Minh Hiếu
	06/01/1983
	 
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Tổ chức cán bộ
	10 năm 3 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Khung bậc 3/6
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	7
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	7.1
	Nguyễn Trung Kiên
	06/11/1981
	 
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
	11 năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	29
	7.2
	Phạm Minh Phú
	13/7/1982
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế,
	10 năm 9 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	30
	7.3
	Nguyễn Minh Hiểu
	07/04/1973
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý năng lượng
	15 năm
	3,99
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C; Tiếng Anh B1
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	31
	7.4
	Nguyễn Quang Vinh
	02/8/1969
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý công nghiệp
	11 năm 4 tháng
	4,98
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	8
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	8.1
	Trần Việt Hưng
	22/10/1980
	 
	Kinh
	Chi cục trưởng
	Chi cục Giám định xây dựng
	11 năm 04 tháng
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (năm 2019)
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	33
	8.2
	Hoàng Mạnh Hùng
	07/3/1982
	 
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kinh tế
	11 năm 10 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (2018)
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	34
	8.3
	Lê Khánh Phương 
	02/05/1977
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản
	9 năm 3 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (2018)
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	35
	8.4
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	 
	20/10/1979
	Sán Dìu
	Trưởng phòng 
	Phòng Tổng hợp, Chi cục Giám định xây dựng và dự toán công trình xây dựng
	10 năm 10 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (2018)
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	36
	8.5
	Nguyễn Sỹ Hà
	04/03/1980
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Phát triển Đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
	10 năm 11 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (2018)
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	9
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	9.1
	Vũ Phú Cường
	19/02/1980
	 
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở
	10 năm 4 tháng
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	38
	9.2
	Trần Quốc Điệp
	04/8/1977
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
	11 năm 04 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ tin học văn phòng
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	10.1
	Phùng Thế Hiệu
	01/01/1977
	 
	Kinh
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	10 năm 03 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	11
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	11.1
	Lê Văn Tuyên
	10/5/1978
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	15 năm
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh B1 
	x
	Đại học ngành CNTT
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	41
	11.2
	Vũ Văn Dũng
	05/5/1977
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục tiểu học
	15 năm
	3,99
	1.003
	Thạc sĩ 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Đại học
	x
	 
	Đại học ngành Tiếng Anh
	 
	 

	42
	11.3
	Trần Thiện Toản
	24/01/1979
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	14 năm
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ  (tốt nghiệp năm 2008)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học ngành CNTT
	Tiếng anh A; có chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	x
	Đại học ngành CNTT
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	43
	11.4
	Phạm Hồng Quân
	11/5/1972
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục trung học
	16 năm 
	4,32
	01.003
	Thạc sĩ  (tốt nghiệp năm 2017)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ C
	Tiếng anh B1 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	44
	11.5
	Đỗ Anh Dương
	14/02/1979
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục Tiểu học
	13 năm 5 tháng
	4,32
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh B1 (năm 2017)
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	45
	11.6
	Hoàng Mạnh Dũng
	02/10/1981
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tổ chức, cán bộ
	11 năm 4 tháng
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Kỹ sư CNTT
	Tiếng anh C 
	x
	Kỹ sư ngành CNTT
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	12
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	12.1
	Dự Thị Hằng
	 
	21/01/1978
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức - Pháp chế
	10 năm 03 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	47
	12.2
	Nguyễn Thị Huế
	 
	01/6/1981
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý du lịch
	10 năm 06 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	48
	12.3
	Đào Hồng Xiêm
	 
	11/5/1982
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình
	11 năm 6 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	49
	12.4
	Dương Duy Liêm
	30/9/1984
	 
	Tày
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở 
	10 năm 9 tháng
	3,33
	01.003
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C 
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	50
	12.5
	Nguyễn Thị Thương
	 
	20/8/1983
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý văn hóa
	9 năm 7 tháng
	3,33
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	51
	12.6
	Hoàng Như Loan
	 
	21/9/1980
	Tày
	Giám đốc
	Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào
	10 năm 04 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	52
	12.7
	Vũ Thị Ngọc Hà
	 
	10/6/1983
	Kinh
	Chuyên viên
	Văn phòng Sở
	10 năm 4 tháng
	3,33
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2018)
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	53
	12.8
	Trần Hải Quang
	01/02/1966
	 
	Kinh
	Giám đốc
	Trung tâm Văn hóa
	11 năm 7 tháng
	4,65
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	54
	12.9
	Nguyễn Mạnh Đức
	17/10/1972
	 
	Kinh
	Giám đốc
	Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao
	12 năm 
	4,32
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2010)
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh C 
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	13
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	13.1
	Phạm Minh Tuấn
	07/5/1972
	 
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở
	9 năm 3 tháng 
	4,32
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Cao đẳng sư phạm Tiếng anh 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	56
	13.2
	Tô Trí Tuệ
	18/9/1979
	 
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng chống tệ nạn xã hội
	12 năm
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2014)
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh  B1
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	57
	13.3
	Nguyễn Văn Sảo
	05/6/1971
	 
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Dạy nghề
	10 năm 2 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh B
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	58
	13.4
	Phạm Thị Lan Anh
	 
	14/12/1974
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Người có công
	11 năm 6 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ Công nghệ thông tin
	Chứng chỉ Tiếng anh B
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	59
	13.5
	Trần Thị Thơm
	 
	16/01/1976
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10 năm
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	14
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	14.1
	Lý Thị Hương Giang
	 
	26/05/1983
	Tày
	Chánh Văn phòng 
	Văn phòng Sở
	12 năm
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	 Chứng nhận C
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	61
	14.2
	Nguyễn Thị Hòa
	 
	28/04/1976
	Kinh
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	19 năm
	4,32
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng nhận C
	Chứng chỉ tiếng mông
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	15
	Ban Dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	15.1
	Lê Đăng Hạnh
	14/4/1973
	 
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Ban 
	11 năm
	4,65
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	16
	Sở Ngoại vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	16.1
	Nguyễn Thanh Hiếu
	26/11/1973
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Hợp tác quốc tế
	11 năm 09 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Đại học
	x
	 
	Đại học, ngành Tiếng anh
	 
	 

	64
	16.2
	Chẩu Thanh Bình
	25/7/1980
	 
	Tày
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở
	11 năm 09 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Đại học
	x
	 
	Đại học, ngành Tiếng Anh; dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	17
	Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	17.1
	Nguyễn Chiến Trường
	11/11/1970
	 
	Kinh
	Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 
	Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang
	10 năm 3 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	 Ứng dựng CNTT cơ bản
	Chứng chỉ Tiếng anh B; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	Công chức cấp huyện được điều động về làm cán bộ cấp xã

	66
	17.2
	Đỗ Thị Thanh Hương
	 
	16/04/1974
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
	11 năm 
	3,33
	01.003
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dựng CNTT cơ bản
	Tiếng anh B2
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	67
	17.3
	Phan Hồng Nhung
	 
	13/10/1978
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	11 năm 
	3,33
	01.003
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Thạc sĩ, ngành Quản lý hành chính công
	Chứng chỉ B
	Đại học Tiếng anh sư phạm
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	18
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	18.1
	Ma Kim Thu
	03/9/1977
	 
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Văn hóa và Thông tin 
	13 năm
	4,65
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Cao đẳng Tiếng anh
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	69
	18.2
	Trần Thi Huyền Hương
	 
	02/12/1982
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	12 năm
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng nhận B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	70
	18.3
	Trần Đức Hạnh
	10/12/1980
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Tài nguyên và Môi trường 
	09 năm 03 tháng
	    3,00 
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh B1 năm 2014 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	71
	18.4
	Nguyễn Công Thành
	17/07/1981
	 
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng HĐND-UBND 
	9 năm 02 tháng
	 3,33 
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh C 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	72
	18.5
	Lưu Thị Lan Hương
	21/11/1980
	 
	Cao lan
	Quyền Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp
	13 năm
	 3,99 
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh C 
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	73
	18.6
	Lương Thị Uyên
	12/03/1985
	 
	Tày
	Phó trưởng ban
	Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện
	9 năm 02 tháng
	 3,33 
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh C 
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	74
	18.7
	Hà Hữu Tiệp
	04/6/1980
	 
	Kinh
	Phó trưởng ban
	Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân huyện 
	11 năm
	 3,66 
	01.003
	Thạc sĩ 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh C 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	19
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	19.1
	Nguyễn Hữu Phương
	15/10/1984
	 
	Tày
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Yên Sơn
	9 năm 03 tháng
	3,33
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2012)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Tiếng anh B1
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	76
	19.2
	Phạm Công Nguyên
	01/9/1967
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	13 năm
	4,65
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	77
	19.3
	Hà Quốc Trung
	25/10/1977
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
	10 năm 11 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	78
	19.4
	Hoàng Minh Hải
	 
	17/3/1975
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng huyện 
	13 năm
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2017)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng nhận năng lực tiếng anh bậc 3
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	79
	19.5
	Trần Thị Bình Phước
	 
	18/10/1975
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Dân tộc
	13 năm 02 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (tháng 8/2017)
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số 
	 
	 

	80
	19.7
	Nguyễn Đức Cường
	18/10/1967
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	11 năm
	4,32
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	20
	Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	20.1
	Đàm Thị Kim Duyên
	 
	23/5/1969
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	16 năm 02 tháng
	4,65
	01.003
	Thạc sĩ 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 (năm 2014)
	x
	 
	Đủ 50 tuổi
	 
	 

	82
	20.2
	Hoàng Thị Xuyến
	 
	01/01/1979
	Tày
	Trưởng ban
	Ban Dân tộc, HĐND huyện
	12 năm 04 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	83
	20.3
	Lục Thị Vượng
	 
	20/11/1977
	Tày
	Phó Trưởng ban
	Ban Pháp chế, HĐND huyện 
	12 năm 06 tháng
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	21
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	21.1
	Lê Duy Thiệp
	03/12/1976
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	10 năm
	3,99
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh B1
	x
	 
	Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	85
	21.2
	Đặng Thị Mai
	 
	08/10/1979
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính 
	12 năm  
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh C 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	86
	21.3
	Đỗ Hoa Quyên
	19/09/1977
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Văn hóa và Thông tin 
	11 năm
	4,32
	01.003
	Đại học  
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ  Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	87
	21.4
	Nguyễn Đình Phú
	07/8/1976
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ 
	10 năm
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Chứng chỉ  Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	88
	21.5
	Lê Thị Thanh Tâm
	 
	09/6/1976
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Văn hóa và Thông tin 
	18 năm 
	4,98
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	89
	21.6
	Hà Thị Minh Quang
	 
	04/10/1972
	Tày
	Phó Chủ tịch
	Hội đồng nhân dân huyện 
	21 năm 
	4,65
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	90
	21.7
	Ma Văn Hùng
	20/10/1979
	 
	Tày
	Phó Chủ tịch
	Hội đồng nhân dân huyện 
	14 năm
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	91
	21.8
	Nông Thị Lệ Hằng
	02/5/1976
	 
	Tày
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính - kế hoạch 
	13 năm
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học CNTT
	Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3
	x
	Đại học CNTT
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	22
	Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	22.1
	Tô Viết Hiệp
	01/7/1981
	 
	Tày
	Quyền Chủ tịch
	Ủy ban nhân dân huyện 
	12 năm 
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ  
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	93
	22.2
	Ma Quý Đôn
	14/8/1978
	 
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	12 năm
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	94
	22.3
	Nguyễn Quốc Luân
	01/9/1979
	 
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	09 năm 03 tháng
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1
	x
	 
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	23
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	23.1
	Nguyễn Văn Hiền
	10/3/1980
	 
	Kinh
	Phó Chủ tịch 
	Ủy ban nhân dân huyện 
	12 năm 03 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	96
	23.2
	Trần Trọng Phi Trường
	21/4/1977
	 
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng HĐND và UBND 
	11 năm 2 tháng
	3,99
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	97
	23.3
	Nguyễn Văn Bình
	16/9/1980
	 
	Tày
	Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	10 năm 10 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 


Danh sách: 97 người
 Biểu số 02
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
DỰ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1386/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan,      đơn vị đang   làm việc
	Thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp (kể cả hạng tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi
	Có đề án, chương trình… theo quy định
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký dự thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã chức danh hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ quản lý nhà nước
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ; chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	 
	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	20/09/1979
	 
	Kinh
	Phó Trường phòng
	Phòng Tổ chức cán  bộ
	11 năm 03 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh C
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	2
	Trường Đại học Tân Trào 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2.1
	Phạm Mạnh Hà
	09/01/1982
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức - Chính trị
	12 năm 
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Đại học anh văn
	x
	 
	Đại học ngành Anh văn
	 
	 

	3
	2.2
	Trương Thị Hoài Linh
	 
	12/06/1980
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Đào tạo
	11 năm
	3,66
	01.003
	Thạc sĩ (năm 2009)
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	3
	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên  Quang

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	3.1
	Nguyễn Thanh Hà
	22/7/1972
	 
	Kinh
	Quyền Hiệu trưởng
	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
	10 năm 
	4,98
	01.003
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Tiếng anh B1
	x
	Đại học CNTT
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	4
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	4.1
	Nguyễn Mạnh Cường
	18/02/1970
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Dịch vụ và quảng cáo
	22 năm, 6 tháng 
	4,32
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Đại học
	Chứng chỉ tiếng DTTS
	x
	Đại học CNTT
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	6
	4.2
	Vũ Bá Duy
	07/12/1982
	 
	Kinh
	Chuyên viên
	Phòng Tổ chức và hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	11 năm, 5 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	 
	5 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	5.1
	Lê Thế Đạt
	25/5/1971
	 
	Kinh
	Phó Giám đốc
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp
	12 năm
	4,32
	01.003
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Tiếng anh B1 
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	8
	5.2
	Nguyễn Ngọc Trí
	09/6/1972
	 
	Kinh
	Phó Giám đốc
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp
	17 năm
	4,65
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B 
	x
	 
	Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	 
	 

	9
	5.3
	Tạ Quốc Hoàn
	31/12/1982
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp
	10 năm
	3,33
	01.003
	Đại học 
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh B1
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	
	6 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	6.1
	Nguyễn Khánh Tịnh
	13/02/1977
	 
	Kinh
	Phó Giám đốc
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT
	12 năm 
	3,99
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 Châu Âu
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	7 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	7.1
	Trần Thanh Bình
	15/02/1970
	 
	Kinh
	Giám đốc
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	17 năm
	4,32
	01.003
	Thạc sĩ, ngành Quản lý đất đai
	Cao cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1 Châu Âu
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	8 
	Ban Di dân Tái định cư Thủy điện Tuyên Quang 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	8.1
	Nguyễn Trung Dũng
	10/12/1980
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
	11 năm 02 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	9
	Sở  Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	9.1
	Đoàn Thị Mơ
	 
	26/10/1975
	Kinh
	Viên chức phòng Công chứng số 1
	Sở Tư pháp
	19 năm
	3,99
	01.003
	Đại học 
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh bậc 3 (ngày 15/3/2019)
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	10 
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	10.1
	Nguyễn Mạnh Hà
	17/02/1983
	 
	Kinh
	Phó Giám đốc 
	Trung tâm Giám định chất lượng
	11 năm 10 tháng
	3,66
	01.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên chính
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B1
	x
	 
	 
	Tiếng Anh
	 


Danh sách: 14 người
Biểu số 03

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1386/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch

(kể cả ngạch

tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký dự thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã chức danh hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ quản lý nhà nước
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ; 
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	
	1
	Văn phòng HĐND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	1.1
	Phan Thị Yến Phương
	 
	10/10/1986
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Văn phòng HĐND tỉnh
	04 năm 9 tháng
	2,41
	01a.003
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên
	Chứng chỉ C
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh
	

	
	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2.1
	Nguyễn Tuấn Hà
	15/5/1971
	 
	Kinh
	Nhân viên
	Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh
	13 năm 
	3,46
	01.005
	Đại học
	Sơ cấp
	Chuyên viên
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh
	

	
	3
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3.1
	Nguyễn Văn Hiệp
	10/8/1980
	 
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT
	10 năm
	3,03
	01a.003
	Đại học
	 
	Chuyên viên
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh
	 

	 
	4
	Sở Giao thông Vận tải 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	4.1
	Bùi Mạnh Đạt
	16/4/1981
	 
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Phòng Pháp chế - An toàn, sở Giao thông vận tải
	10 năm 2 tháng
	3,34
	01a.003
	Đại học
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh
	

	5
	4.2
	Triệu Đức Long
	18/11/1982
	 
	Tày
	Chuyên viên cao đẳng
	Phòng Quản lý kết cầu hạ tầng giao thông, sở Giao thông vận tải
	11 năm 2 tháng
	3,34
	01a.003
	Đại học
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	 Người dân tộc thiểu số 
	
	

	
	5
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	5.1
	Nguyễn Ngọc Khánh
	04/11/1989
	 
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	7 năm
	2,41
	01a.003
	Đại học
	Trung cấp
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh 
	

	7
	5.2
	Trịnh Thùy Linh
	 
	22/3/1985
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	7 năm
	2,41
	01a.003
	Đại học
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh 
	

	8
	5.3
	Trần Anh Tùng
	 
	27/09/1985
	Kinh
	Chuyên viên cao đẳng
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	7 năm
	2,41
	01a.003
	Đại học
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh 
	

	
	6
	UBND thành phố Tuyên Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6.1
	Triệu Thị Thu Nga
	 
	13/4/1979
	Kinh
	Cán sự
	Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang
	08 năm
	3,96
	01.004
	Đại học ngành giáo dục mầm non
	Trung cấp
	CV
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh B
	
	Chứng chỉ tiếng  dân tộc thiểu số 
	
	

	10
	6.2
	Trịnh Thị Thanh
	 
	02/7/1986
	Kinh
	Cán sự
	Phòng Y tế thành phố Tuyên Quang
	06 năm
	2,41
	01.004
	Đại học ngành Dược sĩ
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ Tiếng anh B
	
	Chứng chỉ tiếng  dân tộc thiểu số 
	
	

	11
	6.3
	Hoàng Phương Thúy
	 
	04/12/1980
	Kinh
	Cán sự
	Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tuyên Quang
	10 năm
	2,41
	01.004
	Đại học ngành Quản lý văn hóa
	 
	CV
	 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT
	Tiếng anh A2
	
	
	Tiếng anh 
	

	
	7
	UBND huyện Chiêm Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	7.1.
	Lương Hồng Nhung
	 
	07/8/1984
	Nùng
	Cán sự
	Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Chiêm Hóa
	11 năm 09 tháng
	2,86
	01.004
	Đại học, ngành Kế toán
	 
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	x
	Người  dân tộc thiểu số 
	
	

	
	8
	UBND huyện Na Hang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	8.1
	Tề Văn Dũng
	23/10/1980
	 
	Tày
	Cán sự
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Hang
	11 năm
	3,03
	01a.003
	Đại học Kinh tế
	Trung cấp
	CV
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	x
	Người  dân tộc thiểu số 
	
	

	
	9
	UBND huyện Lâm Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	9.1
	Nguyễn Thị Hương
	 
	01/6/1981
	Tày
	Cán sự
	Cơ quan tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình
	12 năm 10 tháng
	3,06
	01.004
	Đại học, ngành Quản trị kinh doanh
	Trung cấp
	Chuyên viên
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	
	Người  dân tộc thiểu số 
	
	

	15
	9.2
	Ma Thị Hồng
	 
	20/4/1977
	Tày
	Giám đốc
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình
	21 năm 7 tháng
	3,86
	01.004
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên viên
	ƯDCNTTCB
	Tiếng anh B
	
	Người  dân tộc thiểu số 
	
	

	
	10
	UBND huyện Yên Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	10.1
	Chẩu Bình Yên
	11/8/1982
	 
	Tày
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn
	14 năm
	3,34
	01.004
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	Chuyên viên
	Chứng chỉ B
	B1 

khung Châu âu
	
	Người  dân tộc thiểu số 
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Biểu số 04

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số:1386/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hường
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký dự thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	
	1
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.1
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	 
	19/10/1974
	Kinh
	Kế toán viên trung cấp
	Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT
	09 năm
	3,26
	06.032
	Đại học
	Trung cấp
	Kế toán viên
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	 
	
	Tiếng anh 
	

	2
	1.2
	Vũ Thị Thủy
	 
	06/10/1989
	Kinh
	Kế toán viên trung cấp
	Hạt kiểm lâm huyện Hàm Yên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	06 năm
	2,46
	06.032
	Đại học
	 
	Kế toán viên
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh C
	 
	
	Tiếng anh 
	

	
	2
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2.1
	Lưu Thị Nguyệt
	 
	26/01/1988
	Kinh
	Kế toán viên cao đẳng
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế
	06 năm
	2,72
	06a.031
	Đại học
	 
	 
	Chứng chỉ B
	Tiếng anh B
	
	
	Tiếng anh 
	


Danh sách 03 người
